
1 Bùi Thanh Ân 25/09/1977 Chi Cục dự trữ Nhà nước Gia Lai 7.5 7.5 7.5 7.5 Khá

2 Trần Nhật Anh 27/02/1996 Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai 7.5 6.5 7.5 7.2 Khá

3 Phạm Thị Thuý Bồng 29/01/1984
Văn phòng huyện Mộ Đức,

 tỉnh Quảng Ngãi
6.5 8.0 8.0 7.5 Khá

4 Đinh Thị Buốc 07/12/1993
UBND xã Long Môn, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi
6.5 8.0 8.0 7.5 Khá

5 Lê Văn Cảnh 15/06/1987
Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi 

biển du lịch Đà Nẵng
6.5 6.5 8.0 7.0 Khá

6 Lê Thị Minh Châu 15/07/1978
Uỷ ban nhân dân thị trấn Nhơn Hoà, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia lai
8.0 7.5 8.0 7.8 Khá

7 Trần Đình Chương 20/12/1987
Văn phòng HĐND-UBND

 huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
7.0 6.5 7.0 6.8 Trung bình

8 Hồ Đình Cung 07/02/1972
UBND phường Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi
8.0 6.5 7.0 7.2 Khá

Học tại tỉnh Gia Lai, học từ ngày 16/04/2022 đến ngày 07/6/2022. Mã số: 05/2022CVQN
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9 Lê Hồng Cường 03/09/1984
Đội cứu nạn - Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà 

và các bãi biển du lịch Đà Nẵng
7.0 8.0 7.5 7.5 Khá

10 Phạm Thị Anh Đào 08/02/1997
Phòng Đào tạo, Khoa Y-Dược, 

Đại học Đà Nẵng
8.0 7.5 8.0 7.8 Khá

11 Nguyễn Thị Minh Diệu 12/10/1978 Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng 6.5 7.0 7.5 7.0 Khá

12 Nguyễn Thị Đông 06/08/1984
Trạm Ytế thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai
7.0 7.5 7.0 7.2 Khá

13 Trần Mậu Đông 07/12/1992 Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng 6.5 7.0 8.5 7.3 Khá

14 Nguyễn Thị Dung 20/07/1985
Trường Mẫu giáo Hoa Mai, xã Ia Rong, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
7.5 7.5 7.5 7.5 Khá

15 Đỗ Xuân Dương 18/04/1985
Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi 

biển du lịch Đà Nẵng
6.5 7.0 8.0 7.2 Khá

16 Dương Trường Giang 23/07/1973 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 8.5 7.5 9.0 8.3 Khá

17 K Giớp 01/01/1988 Ban Tổ chức Thành uỷ Gia Nghĩa,  8.5 6.5 6.5 7.2 Khá

18 Nguyễn Đình Hà 17/11/1991
Trường THCS Nguyễn Đức An, thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam
6.5 9.0 9.0 8.2 Khá

19 Phan Thanh Hải 07/07/1976
Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi 

biển du lịch Đà Nẵng
6.5 7.0 7.0 6.8 Trung bình

20 Lê Thị Ngọc Hân 30/03/1985
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hoà, 

tỉnh Phú Yên
7.0 8.0 9.0 8.0 Khá

21 Đinh Thị Hiêm 12/12/1985
UBND xã Long Mai, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi
7.0 7.0 7.0 7.0 Khá
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22 Nguyễn Tuấn Hiền 01/02/1970 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 8.0 7.5 8.0 7.8 Khá

23 Nguyễn Thị Phương Hoa 27/11/1992 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai 7.0 7.5 7.0 7.2 Khá

24 Dương Thị Kiều Hoanh 29/08/1983
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi
7.0 7.5 8.0 7.5 Khá

25 Hoàng Thị Thu Hồng 12/03/1996
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
8.0 7.0 7.0 7.3 Khá

26 Rah Lan Huế 01/01/1986 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai 9.0 9.0 9.0 9.0 Giỏi

27 Phạm Công Hùng 28/09/1972 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 6.0 7.0 7.0 6.7 Trung bình

28 Nguyễn Nhật Hưng 02/09/1992
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng 

Hới
7.0 7.0 8.0 7.3 Khá

29 Lương Thị Hương 02/02/1991
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

thành phố Gia Nghĩa
7.5 6.5 7.0 7.0 Khá

30 Nguyễn Thị Thanh Huyền 28/07/1970 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

31 Phan Viết Kịch 22/12/1969 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 8.0 7.5 7.5 7.7 Khá

32 Hoàng Ngọc Ký 05/05/1977
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa 

nhập tỉnh Đắk Nông
7.0 6.5 7.0 6.8 Trung bình

33 Lê Thị Lài 13/03/1989 Khoa Y-Dược, Đại học Đà Nẵng 7.0 7.5 7.5 7.3 Khá

34 Phạm Thị Phương Lam 24/08/1994
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

 thành phố Đà Nẵng
6.0 7.0 9.0 7.3 Khá
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35 Lê Thị Phương Lan 05/06/1984 Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Điện Bàn 7.5 7.0 9.0 7.8 Khá

36 Lại Thị Hồng Liên 05/04/1975
Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện 

Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
8.0 6.5 7.5 7.3 Khá

37 Măng Thắng Lợi 01/05/1980
Trường PTDT BT THCS Phan Đăng Lưu, xã 

Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
7.0 7.5 8.5 7.7 Khá

38 Huỳnh Đức Long 27/07/1967 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 8.5 8.5 8.0 8.3 Khá

39 Nguyễn Phước Long 02/03/1997
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên 

và Môi trường Đà Nẵng
6.5 7.0 8.5 7.3 Khá

40 Nguyễn Văn Luyện 02/5/1979
Ủy ban nhân dân xã Ia Piơr, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai
7.0 7.0 7.5 7.2 Khá

41 Trần Thị Khánh Ly 25/07/1986
Phòng Đào tạo, Khoa Y-Dược, 

Đại học Đà Nẵng
7.0 7.0 8.5 7.5 Khá

42 Nguyễn Hữu Mạnh 25/10/1991 Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông 7.0 7.0 7.5 7.2 Khá

43 Võ Thị Mến 26/09/1988
Uỷ ban nhân dân thị trấn Nhơn Hoà, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia lai
8.0 7.5 8.0 7.8 Khá

44 Nguyễn Thị Nga 02/02/1989 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông 7.5 7.0 7.5 7.3 Khá

45 Nguyễn Thị Ngọc 27/10/1984
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Cơ, 

tỉnh Gia Lai
8.0 7.5 8.5 8.0 Khá

46 Võ Thảo Nguyên 29/09/1996
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

thành phố Đà Nẵng
6.5 8.0 9.0 7.8 Khá

47 Trần Thị Mai Thuỳ Nhiên 01/01/1973 Kho Bạc Nhà nước Đà Nẵng 7.5 7.5 9.0 8.0 Khá

4



TT Họ và tên Ngày sinh Đơn vị công tác

Kết quả học tập Điểm 

TB 

Khóa 

học

Xếp loại
KT 1 KT 2 TL

48 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 08/02/1995
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

thành phố Đà Nẵng
6.5 8.0 8.0 7.5 Khá

49 Trần Thị Hằng Ny 21/08/1993
UBND Phường 1, thành phố Đà Lạt,

 tỉnh Lâm Đồng
7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

50 Đinh Ra Ói 03/03/1977
Đảng ủy xã Long Môn, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi
6.5 8.0 9.0 7.8 Khá

51 Ngô Thị Thuý Phương 22/12/1989
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

thành phố Đà Nẵng
8.0 8.0 7.0 7.7 Khá

52 Trần Ngọc Phương 21/10/1971 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 8.0 7.5 9.0 8.2 Khá

53 Đăng Trung Quân 11/05/1977
UBND phường Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
7.0 8.0 7.5 7.5 Khá

54 Hoàng Đức Quân 05/12/1989 Văn phòng Thành ủy Gia Nghĩa 7.0 7.0 7.5 7.2 Khá

55 Đinh Thị Ri 15/08/1989
UBND xã Long Môn, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi
7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

56 Lê Kim Sơn 10/05/1993
Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi 

biển du lịch Đà Nẵng
6.5 8.0 8.0 7.5 Khá

57 Lê Vũ Thái Sơn 31/12/1994 Khoa Y-Dược, Đại học Đà Nẵng 7.5 7.0 7.5 7.3 Khá

58 Dương Quảng Thanh 07/10/1972 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 8.5 8.0 7.5 8.0 Khá

59 Phạm Ngọc Thanh 12/06/1982
Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi 

biển du lịch Đà Nẵng
8.0 8.5 7.0 7.8 Khá

60 Phạm Văn Thanh 15/07/1979 Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum 7.0 7.0 8.0 7.3 Khá
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61 Huỳnh Đức Thành 27/01/1974 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 6.5 7.0 8.0 7.2 Khá

62 Hồ Quang Thảo 27/10/1982
Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận Sơn Trà, 

thành phố Đà Nẵng
7.5 7.0 7.0 7.2 Khá

63 Trần Thị Phương Thảo 17/05/1985
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

thành phố Đà Nẵng
7.5 7.5 8.5 7.8 Khá

64 Phan Văn Thế 10/04/1991
Cơ sở Cai nghiện Ma túy số 1, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông
7.5 7.0 7.5 7.3 Khá

65 Dư Thị Thịnh 04/12/1993 Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông 7.0 7.0 6.5 6.8 Trung bình

66 Phan Thị Thu 13/03/1987 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông 8.0 7.0 6.5 7.2 Khá

67 Nguyễn Thị Thuỳ 29/03/1991
UBND xã Long Môn, huyện Minh Long,

 tỉnh Quảng Ngãi
8.5 8.5 8.5 8.5 Khá

68 Bùi Thị Thuỷ 01/10/1985 Bảo tàng tỉnh Đắk Nông 8.0 7.0 8.0 7.7 Khá

69 Nguyễn Duy Tiên 10/06/1983
Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi 

biển du lịch Đà Nẵng
6.5 7.0 8.0 7.2 Khá

70 Nguyễn Anh Toàn 10/11/1994
Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi 

biển du lịch Đà Nẵng
6.5 7.0 8.5 7.3 Khá

71 Nguyễn Thị Phương Trang 20/11/1989 Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm 7.0 7.0 8.0 7.3 Khá

72 Võ Thị Trang 20/02/1991
Uỷ ban nhân dân thị trấn Nhơn Hoà, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
9.0 7.0 8.0 8.0 Khá

73 Phạm Văn Trin 02/09/1982
UBND xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
7.0 7.0 8.5 7.5 Khá

74 Phạm Bá Trường 12/07/1978
Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ,

 tỉnh Gia Lai
7.0 7.0 8.5 7.5 Khá
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75 Phạm Ngọc Tú 02/11/1986
Cơ sở Cai nghiện Ma túy số 1, huyện Tuy 

Đức, tỉnh Đắk Nông
7.0 8.0 8.0 7.7 Khá

76 Trần Đăng Tuân 20/12/1998
UBND Phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, 

tỉnh Quảng Nam
7.5 7.0 8.0 7.5 Khá

77 Lê Anh Tuấn 05/01/1996
Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam
7.5 9.0 8.5 8.3 Khá

78 Phan Minh Tuấn 29/10/1977 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 8.5 7.5 8.0 8.0 Khá

79 Nguyễn Anh Tùng 02/01/1989
Trung tâm chính trị huyện Chư Prông,

 tỉnh Gia Lai
8.5 7.0 7.0 7.5 Khá

80 Hoàng Vũ 17/10/1988
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba 

Đồng Hới
7.5 7.0 9.0 7.8 Khá

81 Châu Thị Minh Yến 23/01/1986
UBND thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, 

tỉnh Quảng Nam
7.5 8.0 7.5 7.7 Khá

KT. GIÁM ĐỐC PHQN KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐTĐH KT. HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Đình Chín ThS. Nguyễn Xuân Kiểm PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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